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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Quá trình chất ở thể rắn chuyển sang thể khí được gọi là
A. sự ngưng kết.	B. sự hóa hơi.	C. sự thăng hoa.	D. sự bay hơi.




Câu 2. Hạt nhân  phóng xạ  và biến đổi thành hạt nhân Pb có chu kì bán rã là T. Vào thời điểm  tỉ số giữa hạt nhân Pb và hạt nhân Po là a. Vào thời điểm  tỉ số đó bằng
A. 8a.	B. 8a + 9.	C. 3a.	D. 8a + 7.
[bookmark: _GoBack]Câu 3. Giả sử bạn tìm thấy một tài liệu khoa học cũ mô tả một thang đo nhiệt độ gọi là thang Z. Trên thang này: nhiệt độ sôi của nước là 65,0°Z nhiệt độ đóng băng của nước là –14,0°Z. Hỏi nhiệt độ –98,0°Z trên thang Z tương ứng với nhiệt độ bao nhiêu trên thang Fahrenheit (°F)? Giả sử rằng thang Z là thang đo tuyến tính, nghĩa là khoảng cách giữa các độ trên thang Z không thay đổi. Cho biết trên thang Fahrenheit: nhiệt độ sôi của nước là 212,0°F, nhiệt độ đóng băng của nước là 32,0°F.
A. 90,2°F.	B. 100,6°F.	C. –159,4°F.	D. 676,9°F.


Câu 4. Một dây dẫn thẳng nằm ngang có dòng điện I = 16 A chạy qua theo hướng từ Tây sang Đông. Tại vị trí này, cảm ứng từ  từ trường Trái Đất có phương nằm ngang và hướng về phía Bắc. Lực từ tác dụng lên 1 m chiều dài của đoạn dây là F = 0,6 mN. Độ lớn của  là
A. 27 μT.	B. 30 μT.	C. 70 μT.	D. 37,5 μT.
Câu 5. Một cốc nước nóng và một cốc nước lạnh chứa lượng nước như nhau. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của nước với cốc và môi trường. Rót một nửa lượng nước trong cốc nước nóng vào cốc nước lạnh, khi xảy ra cân bằng nhiệt thì nhiệt độ cốc nước lạnh tăng thêm 17,5°C. Tiếp tục rót một nửa của lượng nước còn lại trong cốc nước nóng vào cốc nước lạnh, khi xảy ra cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của cốc nước lạnh tiếp tục tăng thêm.
A. 7°C.	B. 5°C.	C. 6°C.	D. 8°C.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia alpha ?

A. Khi đi qua điện trường giữa 2 bản tụ điện, tia  bị lệch về phía bản tích điện dương.


B. Tia  là dòng các hạt nhân Heli .

C. Khi đi trong không khí, tia  bị ion hoá và mất dần năng lượng.


D. Tia  phóng ra từ hạt nhân với tốc độ cỡ  m/s.
Câu 7. Khi nhiệt độ của một lượng khí lí tưởng tăng từ 20°C lên nhiệt độ 40°C thì động năng trung bình của các phân tử khí tăng thêm bao nhiêu phần trăm so với lúc đầu?
A. 6,83%.	B. 100%.	C. 200%.	D. 46,6%.
Câu 8. Hằng số Boltzmann là một hằng số khí đặc trưng cho mối liên hệ giữa nhiệt độ và năng lượng. Hệ thức liên hệ giữa hằng số Boltzmann với hằng số khí và số Avogadro là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9. Một khối khí có khối lượng m, mật độ phân tử là , trung bình của các bình phương tốc độ phân tử là . Áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10. Hai bình kín có thể tích lần lượt là  chứa cùng một loại khí lí tưởng, cùng nhiệt độ ban đầu  và cùng thực hiện quá trình biến đổi đẳng tích có đồ thị như hình bên. Biết hai bình được cấp nhiệt như nhau và mỗi bình chứa 1 mol khí. Nhận định nào sau đây đúng?
[image: ]
A. Khi nhiệt độ của lượng khí trong mỗi bình tăng gấp đôi thì áp suất của mỗi lượng khí đó tác dụng thành bình cũng tăng lên gấp đôi.
B. Ở cùng thời điểm thì nhiệt độ của lượng khí trong hai bình luôn khác nhau.

C. .

D. Khối lượng khí chứa trong bình có thể tích  lớn hơn.

Câu 11. Một dây dẫn được uốn quanh một nhà sàn trong khu du lịch được gấp thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A, AM = 8 cm, AN = 6 cm mang dòng điện I = 5 A. Đặt khung dây vào trong từ trường đều  T có véc tơ cảm ứng từ song song với cạnh AN hướng từ A đến N. Giữ khung cố định, lực từ tác dụng lên cạnh MN của tam giác bằng.
A. 1,5 mN.	B. 1,2 mN.	C. 0,8 mN.	D. 1,8 mN.

Câu 12. Cho phản ứng hạt nhân , X là hạt nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13. Một dây dẫn thẳng dài vô hạn có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy. Cho dòng điện chạy qua dây dẫn theo chiều từ trong ra ngoài. Hình nào dưới đây mô tả đúng đường sức từ trên mặt phẳng trang giấy của từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn?
[image: ]
A. Hình 3.	B. Hình 2.	C. Hình 1.	D. Hình 4.


Câu 14. Hệ thức  với  diễn tả cho quá trình nào của chất khí?
A. Nhận nhiệt và sinh công.	B. Nhận công và truyền nhiệt.
C. Nhận công và nội năng giảm.	D. Truyền nhiệt và nội năng giảm.


Câu 15. Hai khung dây dẫn hình tròn, có cùng số vòng dây. Đường kính khung dây 1 gấp đôi đường kính khung dây 2. Khi hai khung dây quay trong một từ trường đều với cùng tốc độ quay, trong mỗi khung dây xuất hiện suất điện động cảm ứng có giá trị hiệu dụng lần lượt là  và . Nhận định nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16. Tương tác nào sau đây không có tương tác từ?
A. Một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gần nhau.
B. Hai dây dẫn mang dòng điện đặt gần nhau.
C. Một nam châm và một dây dẫn mang dòng điện đặt gần nhau.
D. Hai thanh nam châm đặt gần nhau.



Câu 17. Poloni  là một đồng vị của nguyên tố Poloni, được khám phá đầu tiên bởi khoa học gia Marie Curie vào cuối thế kỷ XIX. Poloni là một chất cực độc, chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để gây chết người. Poloni  gây chết người bởi nó phóng ra hạt alpha với năng lượng đủ để làm hỏng cỗ máy gen tế bào. Hạt nhân Poloni  có bao nhiêu hạt không mang điện?
A. 126.	B. 210.	C. 84.	D. 44.

Câu 18. Hạt nhân deuterium  có khối lượng 2,0136 amu. Biết khối lượng của hạt proton và neutron lần lượt là 1,0073 amu và 1,0087 amu. Biết 1 amu = 931,5 MeV/c². Năng lượng liên kết riêng của nó bằng
A. 2,2356 MeV/nucleon.	B. 4,4712 MeV/nucleon.	C. 1,1178 MeV/nucleon.	D. 5,589 MeV/nucleon.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1. Sự hình thành nước ngưng tụ (gọi là các giọt mồ hôi) trên một cốc nước đá làm cho nước đá tan nhanh hơn so với cách khác. Biết nhiệt dung riêng của hơi nước trong không khí là  kJ/kg và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  kJ/kg.
[image: ]
a) Nếu làm ngưng tụ 8 gam hơi nước trên thành một cốc thủy tinh chứa nước và cả 200 gam nước đá ở 0°C thì có khoảng 1,18 gam nước đá trong ly bị tan thành nước. Giả sử không có sự truyền nhiệt nào khác xảy ra.
b) Các giọt nước ngưng tụ trên thành ly truyền nhiệt lượng vào trong ly làm nước đá tan nhanh hơn.
c) Các phân tử nước trong không khí đi qua khoảng trống giữa các phân tử trong ly thủy tinh để ra ngoài và ngưng tụ trên thành ly.
d) Khi số lượng nước đá trong ly tan hết, sau một khoảng thời gian thì lượng mồ hôi trên ly nước đá giảm đi.



Câu 2. Một xi lanh đặt nằm ngang có pít-tông chuyển động được (ma sát giữa xi lanh và pít-tông không đáng kể), chứa 2 g khí Helium (He), khối khí 3P thực hiện chu trình biến đổi trạng thái từ  được biểu diễn trên giản đồ P - T như hình vẽ. Cho ,  K.

Biết khối lượng mol của Helium là 4 g/mol;  J/(mol.K).
[image: ]

a) Thể tích của khối khí khi ở trạng thái (4) là  lít.
b) Số mol của lượng khí Helium chứa trong bình là 0,5 mol.




c) Chu trình biến đổi trạng thái khối khí gồm các quá:  là nung nóng đẳng áp;  là nén đẳng nhiệt;  là làm lạnh đẳng áp;  là nung nóng đẳng tích.
d) Trong giai đoạn biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) công mà khối khí đã thực hiện là 2493 J.





Câu 3. Strontium  là một trong số các bụi phóng xạ nguy hiểm từ các vụ nổ hạt nhân. Chu kì bán rã của  là T = 288,8 năm. Strontium khi bị bò ăn phải, sẽ tập trung trong sữa của bò và sẽ được lưu lại trong xương của những người uống sữa bò đó. Strontium  khi nằm trong xương sẽ phát ra các tia phóng xạ có năng lượng lớn, phá hủy tủy xương và do đó làm suy yếu sự sản xuất tế bào hồng cầu. Strontium  có khối lượng mol là M = 90 g/mol. Lấy một năm có 365 ngày. Số Avogadro là .



a) Độ phóng xạ của lượng  có khối lượng  có giá trị xấp xỉ .


b) Hằng số phóng xạ của  là .


c) Khi một hạt nhân  phóng xạ , sản phẩm phân rã là một hạt nhân có 39 proton và 51 neutron.


d) Khối lượng  tích tụ trong xương sẽ giảm bớt 69,7% so với ban đầu sau thời gian  năm.


Câu 4. Một khung dây dẫn hình chữ nhật gồm 50 vòng, mỗi vòng có kích thước 10 cm × 20 cm, được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B = 0,2 T. Tại thời điểm ban đầu , mặt phẳng khung dây được đặt vuông góc với véc tơ cảm ứng từ . Bắt đầu cho khung dây quay đều với tốc độ 300 vòng/phút quanh một trục nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với các đường sức từ (như hình vẽ). Khung dây nối với một mạch ngoài có điện trở R = 5 Ω, điện trở của khung dây không đáng kể.
[image: ]

a) Tại thời điểm t bất kì, từ thông qua khung dây là  (Wb).

b) Dòng điện chạy qua mạch ngoài có cường độ cực đại bằng  (mA).
c) Dòng điện chạy qua mạch ngoài là dòng điện xoay chiều.

d) Suất điện động cảm ứng cực đại trong khung dây là  (V).

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.





Câu 1. Một lượng khí Oxygen thực hiện biến đổi trạng thái theo chu trình được biểu diễn như đồ thị ở hình bên. Cho  l;  l;  K;  K; khối lượng mol của nguyên tử Oxygen là 16 g/mol. Tính trung bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân Oxygen ở trạng thái (1) theo đơn vị ? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?
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Câu 2. Một đoạn dây dẫn nằm ngang được giữ cố định ở vùng từ trường đều trong khoảng không gian giữa hai cực của nam châm. Nam châm này được đặt trên một cái cân như hình bên. Phần nằm trong từ trường của đoạn dây dẫn có chiều dài là  m. Khi không có dòng điện chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là  g, khi có dòng điện cường độ I = 0,75 A chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là  g. Lấy . Độ lớn cảm ứng từ giữa các cực của nam châm bằng bao nhiêu T (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?
[image: ]




Câu 3. Lò phản ứng của một tàu phá băng phân hạch trung bình 505 g  mỗi ngày. Biết hiệu suất của lò phản ứng là 23%; mỗi hạt nhân  phân hạch giải phóng 180,0 MeV và chỉ 3,75%  trong khối nhiên liệu chịu phân hạch. Khối lượng của khối nhiên liệu  đưa vào lò mỗi ngày bằng bao nhiêu kg? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).
Câu 4. Cho cơ hệ gồm khung dây ABDE như hình vẽ, được đặt nằm trên mặt phẳng nằm ngang, hai đầu B và D được nối với một tụ điện có điện dung C = 0,25 F. Biết lò xo có độ cứng k = 20 N/m thanh dẫn MN dài l = 20 cm khối lượng m = 200 g tiếp xúc với khung và có thể chuyển động tịnh tiến không ma sát dọc theo khung. Hệ thống đặt trong từ trường đều có độ lớn 2 T và vuông góc với mặt phẳng của khung như hình vẽ. Bỏ qua điện trở thuần của khung dây. Kích thích cho MN dao động dọc theo khung. Chu kì dao động của thanh MN là bao nhiêu giây(s)? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
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Câu 5. Đồng vị phóng xạ  xenon  được sử dụng trong phương pháp nguyên tử đánh dấu của y học hạt nhân khi kiểm tra chức năng và chẩn đoán các bệnh về phổi. Mỗi hạt nhân xenon  phân rã tạo thành một hạt nhân cesium, một hạt  và một hạt . Chu kì bán rã của xenon  là T = 5,24 ngày. Một mẫu khí chứa xenon  được sản xuất tại nhà máy có độ phóng xạ  Bq. Mẫu đó được vận chuyển về bệnh viện và sử dụng cho bệnh nhân sau đó  ngày. Độ phóng xạ của mẫu xenon  khi bệnh nhân sử dụng là  Bq. Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
Câu 6. Để diệt trừ các bào tử nấm và kích thích quá trình nảy mầm của hạt giống lúa, người nông dân đã sử dụng một kinh nghiệm dân gian là ngâm chúng vào trong nước ấm theo công thức “hai sôi, ba lạnh”. Tức là nước ấm sẽ được tạo ra pha hai phần nước sôi với ba phần nước lạnh. Nếu người nông dân sử dụng nước máy có nhiệt độ 25°C để pha với nước sôi theo công thức “hai sôi, ba lạnh” thì nước ấm thu được có nhiệt độ bao nhiêu °C (làm tròn đến hàng đơn vị)?
— HẾT —
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Phần I
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	C
	D
	C
	D
	B
	A
	A
	D
	B

	Câu
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	B
	B
	A
	A
	C


Phần II
	Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng

	2
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Đúng

	3
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai

	4
	Sai
	Sai
	Đúng
	Sai


Phần III
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp số
	0,23
	
 T
	13,5 kg
	0,69 s
	3,26
	55°C



LỜI GIẢI THAM KHẢO
PHẦN I. 
Câu 1. Chất rắn chuyển thẳng sang thể khí gọi là sự thăng hoa.
Chọn C.








Câu 2. Gọi số hạt Po ở thời điểm  là , số hạt Pb là . Tổng số hạt là . Sau , số hạt Po còn lại là . Số hạt Pb khi đó là . Tỉ số mới là .
Chọn D.



Câu 3. Thang Z tuyến tính nên . Với , ta có .
Chọn C.



Câu 4. Lực từ tác dụng lên dây dẫn thẳng là . Dòng điện hướng Tây sang Đông, từ trường hướng Bắc nên . Do đó .
Chọn D.












Câu 5. Gọi khối lượng mỗi cốc ban đầu là , nhiệt độ ban đầu của nước nóng là , nước lạnh là . Lần 1 rót  nước nóng vào cốc lạnh, nhiệt độ tăng , nên . Suy ra . Lần 2 rót tiếp  nước nóng vào cốc lạnh đang có khối lượng , độ tăng nhiệt là . Mà , nên .
Chọn B.

Câu 6. Tia  là dòng hạt nhân heli mang điện tích dương, nên khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ thì bị lệch về phía bản âm, không phải bản dương. Phát biểu A sai.
Chọn A.




Câu 7. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối . Ban đầu , sau đó . Phần trăm tăng là .
Chọn A.

Câu 8. Hằng số Boltzmann liên hệ với hằng số khí và số Avogadro bởi công thức .
Chọn D.



Câu 9. Theo mô hình động học phân tử, áp suất chất khí là , trong đó  là mật độ phân tử,  là khối lượng một phân tử.
Chọn B.

Câu 10. Với quá trình đẳng tích của khí lí tưởng, ta có , nên khi nhiệt độ tuyệt đối tăng gấp đôi thì áp suất cũng tăng gấp đôi.
Chọn A.







Câu 11. Tam giác vuông tại A có  cm,  cm nên  cm. Từ trường song song với , do đó thành phần vuông góc của cạnh  đối với từ trường chính là  cm. Lực từ lên cạnh MN là .
Chọn B.







Câu 12. Bảo toàn số khối và điện tích trong phản ứng . Về số khối:  nên . Về điện tích:  nên . Vậy  là proton .
Chọn C.
Câu 13. Dòng điện đi từ trong ra ngoài mặt phẳng giấy, dùng quy tắc nắm tay phải thì đường sức từ là các đường tròn ngược chiều kim đồng hồ. Hình đúng là Hình 3.
Chọn A.



Câu 14. Theo quy ước ,  là khí nhận công,  là khí truyền nhiệt ra ngoài. Vậy quá trình là nhận công và truyền nhiệt.
Chọn B.



Câu 15. Suất điện động cảm ứng hiệu dụng của khung quay tỉ lệ với diện tích khung: . Hai khung có cùng số vòng và cùng tốc độ quay. Đường kính khung 1 gấp đôi khung 2 nên diện tích khung 1 gấp  lần khung 2. Vì vậy .
Chọn B.
Câu 16. Thanh đồng không phải vật liệu sắt từ và không có dòng điện, nên khi đặt gần nam châm thì trong chương trình phổ thông coi như không có tương tác từ đáng kể.
Chọn A.

Câu 17. Số hạt không mang điện là số neutron: .
Chọn A.




Câu 18. Độ hụt khối của hạt nhân deuterium là . Năng lượng liên kết là . Vì hạt nhân có  nucleon nên năng lượng liên kết riêng là .
Chọn C.
PHẦN II. 
Câu 1


a) Sai. Nhiệt lượng tỏa ra khi  g hơi nước ngưng tụ là .


 Khối lượng nước đá bị tan là , không phải  g.
b) Đúng. Hơi nước ngưng tụ trên thành ly tỏa nhiệt. Nhiệt lượng này truyền vào ly làm nước đá tan nhanh hơn.
c) Sai. Hơi nước trong không khí ngưng tụ ở mặt ngoài của ly do gặp bề mặt lạnh, không phải do các phân tử nước đi xuyên qua thành thủy tinh từ trong ly ra ngoài.
d) Đúng. Khi nước đá tan hết, nhiệt độ của ly tăng dần, ly không còn đủ lạnh như trước nên lượng hơi nước ngưng tụ trên thành ly giảm.
Câu 2

Số mol khí helium là .




Trên đồ thị , trạng thái  nằm trên đường thẳng qua gốc với trạng thái  nên quá trình  là đẳng tích. 





Vì  có , còn  có , nên .

a) Đúng.  lít.

b) Đúng. Như trên, .




c) Sai. Giai đoạn  có  không đổi,  giảm nên  tăng, đó là giãn nở đẳng nhiệt, không phải nén đẳng nhiệt.


d) Đúng. Giai đoạn  là đẳng áp, công khí thực hiện là .
Câu 3

Mình lấy đúng dữ kiện in trên ảnh đề:  năm.

a) Đúng. Hằng số phóng xạ theo dữ kiện đề là . 

Số hạt nhân là . 

Độ phóng xạ là .



b) Sai. Theo  năm thì , không phải .






c) Đúng. Phóng xạ  làm số proton tăng thêm , số khối không đổi. Từ  thu được hạt nhân có , , nên số neutron là .



d) Sai. Sau  năm, phần đã phân rã là , không phải giảm .

Lưu ý: nếu đề gốc muốn ghi  năm thì ý a sẽ sai và ý b sẽ đúng; còn ý c đúng, ý d sai.
Câu 4

Diện tích mỗi vòng là . 


Khung có  vòng nên từ thông cực đại qua toàn khung là . 



Tốc độ quay  vòng/phút  vòng/s nên .

a) Sai. Ban đầu mặt phẳng khung vuông góc với , nên từ thông ban đầu cực đại. 


Do đó có thể viết , không phải .

b) Sai. Suất điện động cực đại là . 


Dòng cực đại là , không phải .
c) Đúng. Khung quay đều trong từ trường đều nên suất điện động và dòng điện biến thiên điều hòa, đổi chiều tuần hoàn; đó là dòng điện xoay chiều.


d) Sai. Suất điện động cảm ứng cực đại là , không phải .
PHẦN III. 
Câu 1


Đề hỏi: Tính trung bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử Oxygen ở trạng thái , đơn vị .



Khí Oxygen trong tự nhiên là phân tử . Đề cho khối lượng mol của nguyên tử Oxygen là , nên khối lượng mol của phân tử Oxygen là .

Với khí lí tưởng, trung bình phương tốc độ chuyển động nhiệt được tính theo công thức: .


Ở trạng thái , đề cho . Thay số:

.


Đổi đơn vị: vì , nên .

Làm tròn đến hàng phần trăm: .

Đáp số: .
Câu 2

Đề hỏi: Tính độ lớn cảm ứng từ  giữa hai cực nam châm.

Khi chưa có dòng điện, cân chỉ: .

Khi có dòng điện, cân chỉ: .
Số chỉ cân giảm, chứng tỏ nam châm chịu thêm lực từ hướng lên. Độ giảm số chỉ cân tương ứng với độ lớn lực từ.

Độ giảm khối lượng là: .

Lực từ có độ lớn: .

Mặt khác, lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường là: .

Suy ra: .


Thay số , :

.

Vậy: .

Đáp số: .
Câu 3

Đề hỏi: Khối lượng khối nhiên liệu  đưa vào lò mỗi ngày là bao nhiêu kg?


Đề cho lò phản ứng phân hạch trung bình 505 g  mỗi ngày. Nghĩa là mỗi ngày có  plutonium thực sự tham gia phân hạch.


Nhưng đề cũng cho biết chỉ có  lượng  trong khối nhiên liệu chịu phân hạch.



Gọi  là khối lượng nhiên liệu  cần đưa vào lò mỗi ngày. Khi đó lượng plutonium thực sự phân hạch là: .

Tức là: .

Suy ra: .

Đổi sang kg: .

Làm tròn đến hàng phần mười: .

Đáp số: .



Lưu ý: Dữ kiện hiệu suất  và năng lượng  là dữ kiện gây nhiễu trong câu này, vì đề đã cho trực tiếp khối lượng  bị phân hạch mỗi ngày.
Câu 4
Đề hỏi: Chu kì dao động của thanh MN.
Ta có thanh MN chuyển động trên khung dây trong từ trường đều. Hai đầu B, D nối với tụ điện. Khi thanh MN dao động, nó làm thay đổi từ thông và tạo ra dòng điện trong mạch. Tác dụng của tụ điện và từ trường làm cho hệ có “khối lượng hiệu dụng” lớn hơn khối lượng thật của thanh.

Công thức chu kì dao động của thanh là: .



Trong đó: , , ,


, .

Tính phần khối lượng tăng thêm do tương tác điện từ: .

Ta có: ,

,

nên: .

Vậy khối lượng hiệu dụng là: .

Chu kì dao động: .

Ta có: .

Do đó: .

Làm tròn đến hàng phần trăm: .

Đáp số: .
Câu 5



Đề hỏi: Độ phóng xạ sau  ngày là , tìm .

Độ phóng xạ của chất phóng xạ giảm theo thời gian theo công thức: .
Trong đó:

,

 ngày,

 ngày.

Thay số: .

Tính: .

Nên: .

Vậy: .


Theo đề, , nên: .

Đáp số: .
Câu 6

Đề hỏi: Pha nước theo công thức “hai sôi, ba lạnh”, nước lạnh ban đầu , hỏi nhiệt độ nước ấm thu được.


“Hai sôi, ba lạnh” nghĩa là lấy  phần nước sôi trộn với  phần nước lạnh.


Nhiệt độ nước sôi là , nhiệt độ nước lạnh là .
Giả sử không hao phí nhiệt ra môi trường, nhiệt độ cân bằng của hỗn hợp là trung bình có trọng số:

.
Tính tử số:

,

,

nên: .

Đáp số: .

                            Trang 11  
oleObject5.bin

image51.emf
(1)(2)(3)(4)(1) 


oleObject49.bin

image52.emf
5

0

1,5.10  p


oleObject50.bin

image53.emf
0

300  T


oleObject51.bin

image54.emf
8,31  R


image55.png
p(Pa)





oleObject52.bin

image56.emf
4

2,77  V


image5.emf


B


oleObject53.bin

image57.emf
(1)(2) 


oleObject54.bin

image58.emf
(2)(3) 


oleObject55.bin

image59.emf
(3)(4) 


oleObject56.bin

image60.emf
(4)(1) 


oleObject57.bin

image61.emf
90

38Sr


oleObject6.bin

oleObject58.bin

image62.emf
90

38Sr


oleObject59.bin

image63.emf
90

38Sr


oleObject60.bin

image64.emf
90

38Sr


oleObject61.bin

image65.emf
23-1

6,02.10mol 

A

N


oleObject62.bin

image66.emf
90

38

Sr


image6.emf


B


oleObject63.bin

image67.emf
0,145  mg 


oleObject64.bin

image68.emf
2  HCi 


oleObject65.bin

image69.emf
90

38

Sr


oleObject66.bin

image70.emf
101

7,63.10



 s 


oleObject67.bin

image71.emf
90

38

Sr


oleObject7.bin

oleObject68.bin

image72.emf





oleObject69.bin

image73.emf
90

38

Sr


oleObject70.bin

image74.emf
15  t


oleObject71.bin

image75.emf
(0)  t


oleObject72.bin

image76.emf


B


image7.emf
() 


image77.png




oleObject73.bin

image78.emf
()0,2cos10

2









tt






oleObject74.bin

image79.emf
0,4 


oleObject75.bin

image80.emf
22


oleObject76.bin

image81.emf
1

0,2  V


oleObject77.bin

oleObject8.bin

image82.emf
2

1,0  V


oleObject78.bin

image83.emf
1

300  T


oleObject79.bin

image84.emf
4

450  T


oleObject80.bin

image85.emf
22

(/) Kms


image86.png
(3)

02l )
= [€)]





oleObject81.bin

image87.emf
2,0  l


image8.emf



oleObject82.bin

image88.emf
0

500,68  m


oleObject83.bin

image89.emf
500,12  m


oleObject84.bin

image90.emf
2

10/  gms


image91.png




oleObject85.bin

image92.emf
239

Pu


oleObject86.bin

oleObject9.bin

image93.emf
239

Pu


oleObject87.bin

image94.emf
239

Pu


oleObject88.bin

image95.emf
239

Pu


image96.png




oleObject89.bin

image97.emf





oleObject90.bin

image98.emf
133

54Xe


image9.emf



oleObject91.bin

image99.emf
133

54Xe


oleObject92.bin

image100.emf





oleObject93.bin

image101.emf
0

0 


oleObject94.bin

image102.emf
133

54Xe


oleObject95.bin

image103.emf
133

54Xe


oleObject1.bin

oleObject10.bin

oleObject96.bin

image104.emf
9

0

4,25.10  H


oleObject97.bin

image105.emf
2,0  t


oleObject98.bin

image106.emf
133

54Xe


oleObject99.bin

image107.emf
9

.10 x


oleObject100.bin

image108.emf
3

3,73.10




image10.emf
4

2

(He)


oleObject101.bin

image109.emf
1

t


oleObject102.bin

image110.emf
N


oleObject103.bin

image111.emf
aN


oleObject104.bin

image112.emf
(1)  aN


oleObject105.bin

image113.emf
3 T


oleObject11.bin

oleObject106.bin

image114.emf
3

28





NN

N


oleObject107.bin

image115.emf
7

(1)

88









N

aNaN


oleObject108.bin

image116.emf
7

8

87

8











Pb

Po

aN

N

a

N

N


oleObject109.bin

image117.emf
(14)

32(21232)

65(14)







Z

F


oleObject110.bin

image118.emf
98  Z


image11.emf



oleObject111.bin

image119.emf
981484.180

32.18032159,4

7979





 FF


oleObject112.bin

image120.emf
sin  FBIl 


oleObject113.bin

image121.emf
90



 


oleObject114.bin

image122.emf
3

5

0,6.10

3,75.1037,5

16.1







F

BTT

Il




oleObject115.bin

image123.emf
m


oleObject12.bin

oleObject116.bin

image124.emf
h

t


oleObject117.bin

image125.emf
l

t


oleObject118.bin

image126.emf
2

m


oleObject119.bin

image127.emf
17,5



C


oleObject120.bin

image128.emf
1

2

2

17,5

3

2









lh

lh

l

m

mtt

tt

tt

m

m


image12.emf



oleObject121.bin

image129.emf
52,5





hl

ttC


oleObject122.bin

image130.emf
4

m


oleObject123.bin

image131.emf
3

2

m


oleObject124.bin

image132.emf
1

7





h

tt

t


oleObject125.bin

image133.emf
1

2

()35

3





hhl

ttttC


oleObject13.bin

oleObject126.bin

image134.emf
5



 tC


oleObject127.bin

image135.emf



oleObject128.bin

image136.emf
T


oleObject129.bin

image137.emf
1

20273293  TK


oleObject130.bin

image138.emf
2

40273313  TK


image13.emf
7

2.10


oleObject131.bin

image139.emf
21

1

20

.100%.100%6,83%

293





TT

T


oleObject132.bin

image140.emf


A

R

k

N


oleObject133.bin

image141.emf
2

1

3

 pmv 


oleObject134.bin

image142.emf



oleObject135.bin

image143.emf
m


oleObject14.bin

oleObject136.bin

image144.emf
h?ng s? 

p

T


oleObject137.bin

image145.emf
8  AM


oleObject138.bin

image146.emf
6  AN


oleObject139.bin

image147.emf
10  MN


oleObject140.bin

image148.emf
AN


image14.emf
. 

A

kRN


oleObject141.bin

image149.emf
MN


oleObject142.bin

image150.emf
8  AM


oleObject143.bin

image151.emf
33

.5.3.10.0,081,2.101,2



 FIBAMNmN


oleObject144.bin

image152.emf
3737

1718  ClXArn


oleObject145.bin

image153.emf
37371 

X

A


image1.emf
210

84

Po


oleObject15.bin

oleObject146.bin

image154.emf
1 

X

A


oleObject147.bin

image155.emf
17180 

X

Z


oleObject148.bin

image156.emf
1 

X

Z


oleObject149.bin

image157.emf
X


oleObject150.bin

image158.emf
1

1

H


image15.emf
1

.

2



A

kRN


oleObject151.bin

image159.emf
 UAQ


oleObject152.bin

image160.emf
0  A


oleObject153.bin

image161.emf
0  Q


oleObject154.bin

image162.emf
~ ENBS


oleObject155.bin

image163.emf
4


oleObject16.bin

oleObject156.bin

image164.emf
12

4  EE


oleObject157.bin

image165.emf
21084126  NAZ


oleObject158.bin

image166.emf
1,00731,00872,01360,0024 

pnD

mmmmamu


oleObject159.bin

image167.emf
.931,50,0024.931,52,2356  EmMeV


oleObject160.bin

image168.emf
2


image16.emf


A

N

k

R


oleObject161.bin

image169.emf
2,2356

1,1178/

2

 MeVnucleon


oleObject162.bin

image170.emf
8


oleObject163.bin

image171.emf
0,008.225618,048 

C

QmLkJ


oleObject164.bin

image172.emf
18,048

0,05454

334



m

Q

mkgg

L


oleObject165.bin

image173.emf
1,18


oleObject17.bin

oleObject166.bin

image174.emf
2

0,5

4



m

nmol

M


oleObject167.bin

image175.emf
 pT


oleObject168.bin

image176.emf
(4)


oleObject169.bin

image177.emf
(1)


oleObject170.bin

image178.emf
(4)(1) 


image17.emf


A

R

k

N


oleObject171.bin

image179.emf
(1)


oleObject172.bin

image180.emf
1010

,3  TTpp


oleObject173.bin

image181.emf
(4)


oleObject174.bin

image182.emf
40

 pp


oleObject175.bin

image183.emf
0

4

100

3



T

TK


oleObject18.bin

oleObject176.bin

image184.emf
33

4

4

5

4

0,5.8,31.100

2,77.102,77

1,5.10





nRT

Vm

p


oleObject177.bin

image185.emf
0,5  nmol


oleObject178.bin

image186.emf
(2)(3) 


oleObject179.bin

image187.emf
T


oleObject180.bin

image188.emf
p


image18.emf



oleObject181.bin

image189.emf
V


oleObject182.bin

image190.emf
(1)(2) 


oleObject183.bin

image191.emf
0,5.8,31.(900300)2493  ApVnRTJ


oleObject184.bin

image192.emf
288,8  T


oleObject185.bin

image193.emf
111

ln20,693

7,61.10

288,8.365.24.3600



 s

T




oleObject19.bin

oleObject186.bin

image194.emf
6

2314

0,145.10

.6,02.109,70.10

90





A

m

NN

M


oleObject187.bin

image195.emf
4

4

4

7,38.10

7,38.101,992

3,7.10

 HNBqCiCi 


oleObject188.bin

image196.emf
288,8  T


oleObject189.bin

image197.emf
111

7,61.10



 s 


oleObject190.bin

image198.emf
101

7,63.10



s


image19.emf
2

v


oleObject191.bin

image199.emf





oleObject192.bin

image200.emf
1


oleObject193.bin

image201.emf
90

38

Sr


oleObject194.bin

image202.emf
39  Z


oleObject195.bin

image203.emf
90  A


oleObject2.bin

oleObject20.bin

oleObject196.bin

image204.emf
903951 


oleObject197.bin

image205.emf
15


oleObject198.bin

image206.emf
15/288,8

1

13,54%

2










oleObject199.bin

image207.emf
69,7%


oleObject200.bin

image208.emf
28,8  T


image20.emf
2

 pmv 


oleObject201.bin

image209.emf
2

0,1.0,20,02  Sm


oleObject202.bin

image210.emf
50  N


oleObject203.bin

image211.emf
0

50.0,2.0,020,2  NBSWb


oleObject204.bin

image212.emf
300


oleObject205.bin

image213.emf
5 


oleObject21.bin

oleObject206.bin

image214.emf
210/  frads 


oleObject207.bin

image215.emf


B


oleObject208.bin

image216.emf
0,2cos(10)  t 


oleObject209.bin

image217.emf
0,2cos10

2









t






oleObject210.bin

image218.emf
00

10.0,22  EV 


image21.emf
2

1

3

 pmv 


oleObject211.bin

image219.emf
0

0

2

0,4

5



E

IA

R






oleObject212.bin

image220.emf
0,4 mA 


oleObject213.bin

image221.emf
0

2  EV 


oleObject214.bin

image222.emf
22 V


oleObject215.bin

image223.emf
(1)


oleObject22.bin

oleObject216.bin

image224.emf
22

/ kms


oleObject217.bin

image225.emf
2

O


oleObject218.bin

image226.emf
16/ gmol


oleObject219.bin

image227.emf
2.1632/0,032/  Mgmolkgmol


oleObject220.bin

image228.emf
2

3



RT

v

M


image22.emf
2

3

2

 pmv 


oleObject221.bin

image229.emf
(1)


oleObject222.bin

image230.emf
1

300  TK


oleObject223.bin

image231.emf
222

3.8,31.300

233718,75/

0,032

 vms


oleObject224.bin

image232.emf
22622

1/10/  kmsms


oleObject225.bin

image233.emf
222

0,23371875/  vkms


oleObject23.bin

oleObject226.bin

image234.emf
222

0,23/  vkms


oleObject227.bin

image235.emf
0,23


oleObject228.bin

image236.emf
B


oleObject229.bin

image237.emf
0

500,68  mg


oleObject230.bin

image238.emf
500,12  mg


image23.emf
2

2

3

 pmv 


oleObject231.bin

image239.emf
3

0

500,68500,120,560,56.10



 mmmgkg


oleObject232.bin

image240.emf
33

.0,56.10.105,6.10



 FmgN


oleObject233.bin

image241.emf
 FBIl


oleObject234.bin

image242.emf


F

B

Il


oleObject235.bin

image243.emf
0,75  IA


oleObject24.bin

oleObject236.bin

image244.emf
2,0  lm


oleObject237.bin

image245.emf
33

3

5,6.105,6.10

3,73.10

0,75.2,01,5





 BT


oleObject238.bin

image246.emf
0,00373  BT


oleObject239.bin

image247.emf
3

3,73.10



T


oleObject240.bin

image248.emf
239

Pu


image24.emf
12

, VV


oleObject241.bin

image249.emf
239

Pu


oleObject242.bin

image250.emf
505 g


oleObject243.bin

image251.emf
3,75%


oleObject244.bin

image252.emf
239

Pu


oleObject245.bin

image253.emf
m


image2.emf



oleObject25.bin

oleObject246.bin

image254.emf
239

Pu


oleObject247.bin

image255.emf
3,75%.505  mg


oleObject248.bin

image256.emf
0,0375505  m


oleObject249.bin

image257.emf
505

13466,67

0,0375

 mg


oleObject250.bin

image258.emf
13,46667  mkg


image25.emf
0

T


oleObject251.bin

image259.emf
13,5  mkg


oleObject252.bin

image260.emf
13,5 kg


oleObject253.bin

image261.emf
23%


oleObject254.bin

image262.emf
180,0 MeV


oleObject255.bin

image263.emf
239

Pu


image26.png




oleObject256.bin

image264.emf
22

2





mCBl

T

k




oleObject257.bin

image265.emf
2000,2  mgkg


oleObject258.bin

image266.emf
0,25  CF


oleObject259.bin

image267.emf
2  BT


oleObject260.bin

image268.emf
200,2  lcmm


oleObject26.bin

oleObject261.bin

image269.emf
20/  kNm


oleObject262.bin

image270.emf
2222

0,25.2.0,2  CBl


oleObject263.bin

image271.emf
2

24 


oleObject264.bin

image272.emf
2

0,20,04 


oleObject265.bin

image273.emf
22

0,25.4.0,040,04  CBlkg


image27.emf
12

 VV


oleObject266.bin

image274.emf
22

0,20,040,24



 mmCBlkg


oleObject267.bin

image275.emf
0,24

2

20

 T 


oleObject268.bin

image276.emf
0,24

0,012

20




oleObject269.bin

image277.emf
20,0122.0,10950,688  Ts 


oleObject270.bin

image278.emf
0,69  Ts


oleObject27.bin

oleObject271.bin

image279.emf
0,69 s


oleObject272.bin

image280.emf
2,0


oleObject273.bin

image281.emf
9

.10 xBq


oleObject274.bin

image282.emf
x


oleObject275.bin

image283.emf
0

.2





t

T

HH


image28.emf
1

V


oleObject276.bin

image284.emf
9

0

4,25.10  HBq


oleObject277.bin

image285.emf
2,0  t


oleObject278.bin

image286.emf
5,24  T


oleObject279.bin

image287.emf
2,0

9

5,24

4,25.10.2



 H


oleObject280.bin

image288.emf
2,0

0,3817

5,24




oleObject28.bin

oleObject281.bin

image289.emf
0,3817

20,7675






oleObject282.bin

image290.emf
99

4,25.10.0,76753,26.10  HBq


oleObject283.bin

image291.emf
9

.10  HxBq


oleObject284.bin

image292.emf
3,26  x


oleObject285.bin

image293.emf
3,26


image29.emf
3

3.10



 B


oleObject286.bin

image294.emf
25



C


oleObject287.bin

image295.emf
2


oleObject288.bin

image296.emf
3


oleObject289.bin

image297.emf
100



C


oleObject290.bin

image298.emf
25



C


oleObject29.bin

oleObject291.bin

image299.emf
2.1003.25

23







t


oleObject292.bin

image300.emf
2.100200 


oleObject293.bin

image301.emf
3.2575 


oleObject294.bin

image302.emf
20075275

55

55





 tC


oleObject295.bin

image303.emf
55



C


oleObject3.bin

image30.emf
3737

17Cl18Ar  Xn


oleObject30.bin

image31.emf
2

1D


oleObject31.bin

image32.emf
4

2He


oleObject32.bin

image33.emf
1

1H


oleObject33.bin

image34.emf
3

1T


image35.png
(Hinh 1) (Hinh 2) (Hinh 3) (Hinh 4)




image3.emf
1

t


oleObject34.bin

image36.emf
 UAQ


oleObject35.bin

image37.emf
0,0  AQ


oleObject36.bin

image38.emf
1

E


oleObject37.bin

image39.emf
2

E


oleObject38.bin

image40.emf
21

2  EE


oleObject4.bin

oleObject39.bin

image41.emf
12

4  EE


oleObject40.bin

image42.emf
21

4  EE


oleObject41.bin

image43.emf
12

2  EE


oleObject42.bin

image44.emf
210

84Po


oleObject43.bin

image45.emf
210

84Po


image4.emf
21

3  ttT


oleObject44.bin

image46.emf
210

84

Po


oleObject45.bin

image47.emf
2

1

H


oleObject46.bin

image48.emf
2256 

C

L


oleObject47.bin

image49.emf
334 

m

L


image50.png




oleObject48.bin

